
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 

MÔN: Lịch sử  10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút 
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VẬN 

DỤNG 
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Câu 

TL 

Thời 

gian 

Câu 

TL 

Thời 

gian 

Câu 

TL 

Thời 

gian 

   

1 I. 

VIỆT 

NAM 

TỪ 

THẾ 

KỈ 

XVI-

XVIII 

I.1. 

Phong 

trào Tây 

Sơn và sự 

nghiệp 

thống 

nhất đất 

nước, bảo 

vệ tổ quốc 

cuối TK 

XVIII 

Nhận biết: 

- Khái quát được những nét chính về 

phong trào Tây Sơn và sự nghiệp 

thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc 

cuối thế kỉ XVIII. 

- Trình bày được diễn biến hai cuộc 

kháng chiến cuối thế kỉ XVIII: 

Kháng chiến chống Xiêm (1785) và 

chống Thanh (1789). 

Thông hiểu: 

-  Phong trào Tây Sơn bùng nổ trong 

bối cảnh nào và có đóng góp gì đối 

với lịch sử dân tộc cuối thế kỉ XVIII 

? 

- Đánh giá những việc làm của vương 

triều Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII.  

Vận dụng: 

- Giải thích tại sao phong trào Tây 

Sơn được xem là phong trào nông 

dân tiêu biểu nhất trong lịch sử dân 

tộc. 

  1 11.5   1 11.5 20% 
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- Đánh giá vai trò và những đóng góp 

của Quang Trung - Nguyễn Huệ đối 

với lịch sử dân tộc. 

Vận dụng cao: 

- Sự nghiệp thống nhất đất nước của 

phong trào Tây Sơn được duy trì và 

phát triển đến ngày nay như thế nào? 

cần phải làm gì để tiếp tục gìn giữ và 

phát huy những thành quả đó trong 

giai đoạn hiện nay? 

2 II. 

VIỆT 

NAM 

Ở 

NỬA 

ĐẦU 

THẾ 

KỶ 

XIX 
 

II.1. Tình 

hình 

chính trị, 

kinh tế, 

văn hóa 

dưới triều 

Nguyễn 

(nửa đầu 

TK XIX) 

Nhận biết: 

- Trình bày được  tổ chức chính quyền 

và chính sách đối ngoại của nhà 

Nguyễn  

- Khái quát được tình hình kinh tế của 

nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX 

- Nêu được những thành tựu của văn 

hóa dưới thời Nguyễn 

Thông hiểu: 

- Nhận xét chung về tình hình kinh tế 

thời Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX. 

-Nhận xét về cuộc cải cách hành chính 

của Minh Mạng, tác dụng và ý nghĩa. 

Vận dụng: 

- Đánh giá chính sách ngoại giao của 

nhà Nguyễn. 

1 9     1 9 20% 
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- Nêu một số thành tựu văn hóa thời 

Nguyễn vẫn còn tồn tại đến ngày nay 

và được UNESCO công nhân là di sản 

văn hóa thế giới 

Vận dụng cao: 

- Đánh giá chung về triều Nguyễn nửa 

đầu thế kỉ XIX, những hạn chế và 

đóng góp đối với lịch sử dân tộc 

3 III. 

CÁC 

CUỘC 

CÁCH 

MẠNG 

TƯ 

SẢN 

( giữa 

thế kỉ 

XVI- 

cuối 

XVIII) 
 

III.1. 

Cách 

mạng tư 

sản Pháp 

cuối thế 

kỉ XVIII 

Nhận biết: 

- Nêu được những nét chính về tình 

hình kinh tế, chính trị - xã hội của 

nước Pháp trước cách mạng. 

- Khái quát iến trình của cách mạng tư 

sản Pháp. 

- Nêu được kết quả của cuộc cách mạng 

Thông hiểu: 

- Hiểu được đâu chính là nguyên nhân 

sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư 

sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. 

- Phân tích được những đặc điểm của 

của cuộc cách mạng. 

Vận dụng: 

- Giải thích được tại sao nền chuyên 

chính Giacobanh là đỉnh cao của cách 

mạng tư sản Pháp. 

  0.5 10.5 0.5 5 1 15.5 40% 
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- Làm rõ được tác động và ý nghĩa lịch 

sử của cuộc cách mạng. 

Vận dung cao: 

- Vì sao Lênin gọi cuộc Cách mạng tư 

sản Pháp cuối thế kỷ XVIII là cuộc 

“Đại cách mạng”? 

 
 

4 IV. 

CÁC 

NƯỚC 

ÂU MĨ  

(Từ 

đầu thế 

kỉ XIX 

đến 

đầu thế 

kỉ XX) 

IV.1.Cách 

mạng 

công 

nghiệp ở 

Châu Âu 

Nhận biết: 

-Biết được những tiền đề dẫn tới sự 

bùng nổ của cách mạng công nghiệp. 

- Những thành tựu quan trọng của 

cách mạng công nghiệp Anh trên các 

lĩnh vực: Phát minh máy móc, luyện 

kim và giao thông vận tải. 

- Hệ quả của Cách mạng công nghiệp 

về kinh tế, xã hội 

Thông hiểu: 

- Hiểu được: 

+ Tại sao Anh là  nước đầu tiên tiến 

hành cuộc cách mạng công nghiệp 

+ Cuộc cách mạng đã làm biến đổi 

tình hình kinh tế xã hội nước Anh như 

thế nào? 

1 9     1 9 20% 
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Vận dụng: 

- Nêu được ý nghĩa của việc phát minh 

ra máy hơi nước? 

- phân tích được những hệ qua tích cực 

và hạn chế của cuộc cách mạng công 

nghiệp. 

Vận dung cao: 

Thấy được vai trò to lớn của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ nhất và liên 

hệ, so sánh với các cuộc cách mạng 

trên lĩnh vực khoa học, kỹ thuật giai 

đoạn sau này? 

Tổng   2 18 1.5 22 0.5 5 4 45 100 

Tỉ lệ %   50% 40% 10% 100  

Tỉ lệ chung %   90% 10% 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


